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ĐỀ SỐ 27 
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ 
Trình bày lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất của chúng. 
1. Nêu vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn. 
2.Tính chất vật lý, hóa học, cách điều chế của kim loại kiềm. 
3. Nêu ứng dụng của kim loại kiềm trong đời sống và trong sản xuất. 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Nội dung nghiên cứu: 
Trình bày về đặc điểm của điều chế kim loại bằng cách điện phân trong công 
nghiệp. 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 1: Nêu hiện tượng và viết PTHH khi: 
a. Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 
b. Cho viên natri vào dung dịch FeCl3 
Câu 2: Cho 19,2 (g) kim loại R thuộc nhóm II vào dung dịch HCl dư thu được 
17,92 (lít) khí (đktc). Tìm tên kim loại R. 
Câu 3: Cho 11g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 
thu được 8,96 lít khí (đktc). 
a. Viết PTHH xảy ra
b. Tính % khối lượng mỗi kim loại, khối lượng mỗi muối thu được và nồng độ 
mol của dd HCl






ĐỀ TÀI SỐ 27
MỞ ĐẦU
Sau khi học qua bộ môn Hóa học em thấy Hóa học có một vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho em thấy được kiến thức Hóa hữu ích và thú vị như thế nào so với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ 
Trình bày lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất của chúng. 
1. Nêu vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn. 
-Kim loại kiềm là những kim loại thuộc nhóm IA, đứng đầu các chu kì (trừ chu kì I) gồm có các nguyên tử
+Li, Na, Rb, Cs
- Đây là những nguyên tố s, có 1e lớp ngoài cùng 
-Có cấu hình ns1 nên những nguyên tử này dễ dàng nhường đi 1e để có được cấu hình bền khi tham gia phản ứng hóa học.
Vd: Na --> Na + 1e
=>Kiêm loại kiềm có tính khử mạnh
2. Tính chất vật lý, hóa học, cách điều chế của kim loại kiềm. 
a. Tính chất vật lý
-Kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt
-Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
-Khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp
-Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập tâm khối
-Liên kết kim loại yếu
- Là những kim loại rất nhẹ và mềm, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
b.Tính chất hóa học
- Các kim loại kiềm có tính khử mạnh: M → M+ + 1e.
- Trong mọi hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa +1.
1. Tác dụng với phi kim.
+với Oxi
4Na + O2  --------> 2Na2O
4K + O2 --------> 2K2O
=>Cần bảo quản kim loại kiềm. Ngâm trong dầu hỏa
+Với Cl
2Na + Cl2 -------> 2NaCl
2K + Cl2 --------> 2KCl
2. Tác dụng với Axit(HCl, H2SO4 loãng, H2O)
2Na + 2HCl -------> 2NaCl + H2↑
*(Na tan dần, có sủi bọt khí)
	2K + H2SO4 -------> K2SO4 + H2↑
2Li + H2O ------> 2 LiOH + H2↑
*Hiện tượng: Kim loại tan dần, có sự sủi bọt lên. Phản ứng không màu dung dịch thu được không màu.
3. Tác dụng với muối
-Khi cho Na tác dụng với dd muối CuSO4 sẽ có bọt khí và kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ 
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓
Chú ý: Khi cho kim loại kiềm vào dung dịch muối, đầu tiên kim loại kiềm sẽ tác dụng với nước sau đó bazo sinh ra có thể tác dụng với muối.
3. Nêu ứng dụng của kim loại kiềm trong đời sống và trong sản xuất.  
-Kim loại điều chế có nhiều ứng dụng quan trọng 
-Dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp
VD:Hợp kim Na-K nóng chảy ở nhiệt độ 700C dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân
-Hợp kim Li-Al siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không
- Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân.
- Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
- Kim loại kiềm được dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
- Kim loại kiềm được dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 1: Nêu hiện tượng và viết PTHH khi: 
a. Cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 
PTHH:
Fe + CuSO4 ------>FeSO4 + Cu 
Hiện tượng: 
-Dung dịch màu xanh lam nhạt dần, có chất rắn màu đỏ bám vào sắt
b. Cho viên natri vào dung dịch FeCl3
PTHH:
Na + H2O ------> 2NaOH + H2↑
[bookmark: _GoBack]3NaOH + FeCl3 ------> Fe(OH)3↓ + 3NaCl
Hiện tượng: 
-Có sủi bọt khí không màu (H2), sau đó kết quả nâu đỏ
Câu 2: Cho 19,2 (g) kim loại R thuộc nhóm II vào dung dịch HCl dư thu được 
17,92 (lít) khí (đktc). Tìm tên kim loại R.
nh2 = V : 22,4 = 17,92 : 22,4 = 0,8 mol 
2R + 6HCl ----> 2RCl3 + 3H2
0,53 	 <-------------------	  0.8
mR = nR * MR => 19,2 = 0,53 * MR  => MR = 36
Vậy R là Cl
Câu 3: Cho 11g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 
thu được 8,96 lít khí (đktc). 
a. Viết PTHH xảy ra
Fe + 2HCl -------> FeCl2 + H2↑
x	2x			x	
2Al + 6HCl -------> 2AlCl3 + 3H2↑
y 	3y			1,5y		
b. Tính % khối lượng mỗi kim loại, khối lượng mỗi muối thu được và nồng độ 
mol của dd  HCl
200ml = 0,2L
nH2 = V : 22,4 = 8,96 : 22,4 =0,4 mol
Gọi Fe và Al là x, y
56x + 27y = 11
x + 1,5y = 0,4  
=> x = 0,1 mol
=> y = 0,2 mol
mFe = nFe * MFe = 0,1 * 56 = 5,6 g
mAl = nAl * MAl = 0,2 * 27 = 5,4 g
%CFe = (mct * 100%) : mdd = (5,6 * 100%) : 11 = 50,90%
%CAl = 100% - %CFe = 100% - 50,90% = 49,1%
nHCl = 2x + 3y = 2 * 0,1 + 3 * 0,2 = 0,8 mol 
CMHCl = nctHCl : Vdd = 0,8 :0,2 = 4 mol
KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao và quan trọng nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm được làm từ hóa học.
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